
Nam Nữ

I

1 Hoàng Minh Vẻn 15/12/1969 Bí thư Chi bộ thôn 1, xã Đông Giang

2 Rồng Văn Nuôi 08/7/1993 Trưởng thôn 3, xã Đông Giang

3 Lê Thị Thu Hương 09/3/1959 Trưởng thôn Đại Thiện 1, xã Hàm Hiệp

4 Trương Văn Sáu 20/05/1967 Bí thư Chi bộ thôn Đại Thiện 1, xã Hàm Hiệp

5 Nguyễn Thế Hẹn 15/08/1968 Trưởng thôn Đại Thiện 2, xã Hàm Hiệp

6 Văn Thị Minh Phượng 10/10/1959 Bí thư Chi bộ Đại Thiện 2, xã Hàm Hiệp

7 Tốc Văn Lộc 01/01/1950 Giám đốc Hợp tác xã, xã Hàm Hiệp

8 Nguyễn Văn Đốm 22/07/1952 Bí thư Chi bộ thôn Phú Điền, xã Hàm Hiệp

9 Nguyễn Thành Phong 20/12/1991 Trưởng thôn Phú Điền, xã Hàm Hiệp

10 Lê Văn Tín 01/01/1965 Trưởng thôn Phú Nhang, xã Hàm Hiệp

11 Trần Văn Lượm 18/08/1957 Bí thư Chi bộ thôn Phú Nhang, xã Hàm Hiệp 

12 Nguyễn Văn Thời 01/01/1965 Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Phú Nhang, xã Hàm Hiệp

13 Lê Thành Công 1978 Bí thư Chi bộ thôn Xuân Điền, xã Hàm Hiệp

14 Thái Thị Xuân Lan 06/06/1963 Trưởng thôn Xuân Điền, xã Hàm Hiệp

15 Trần Văn Nhanh 21/10/1964 Trưởng thôn Đại Lộc, xã Hàm Hiệp

16 Nguyễn Văn Ba 05/08/1960 Bí thư Chi bộ thôn Đại Lộc, xã Hàm Hiệp

17 Văn Công Hạnh 15/03/1978 Phó Trưởng thôn 1, xã Hàm Liêm

18 Nguyễn Văn Tám 20/10/1960 Trưởng thôn 1, xã Hàm Liêm

19 Nguyễn Phúc Chương 04/01/1983 Bí thư Chi bộ thôn 2, xã Hàm Liêm

20 Huỳnh Văn Quang 05/02/1991 Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn 2, xã Hàm Liêm

21 Trần Thanh Trung 06/9/1983 Trưởng thôn 2, xã Hàm Liêm

22 Trần Thị Hạnh 03/10/1963 Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn 3, xã Hàm Liêm

23 Trần Trung Quốc 25/12/1951 Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, xã Hàm Liêm

24 Trần Minh Hướng 26/7/1967 Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 3, xã Hàm Liêm

25 Nguyễn Văn Huy 01/8/1963 Bí thư Chi bộ thôn Thuận Điền, xã Hàm Liêm

 TỈNH ỦY BÌNH THUẬN

 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

  *

Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc: 68 đ/c

DANH SÁCH HỌC VIÊN

LỚP BỒI DƯỠNG ĐẠI BIỂU HĐND CẤP XÃ NHIỆM KỲ 2021-2026 (Lớp thứ 3)

(Kèm theo Thông báo số 440-TB/TCT, ngày 27/4/2022 của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận)
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26 Lương Quốc Nguyên 26/01/1954 Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Thuận Điền, xã Hàm Liêm

27 Trần Thành Tâm 15/03/1982 Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Thuận Thành, xã Hàm Liêm

28 Trần Văn Thanh 12/11/1962 Đại biểu HĐND thôn Thuận Thành, xã Hàm Liêm

29 Phạm Ngọc Cung 04/5/1970 Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 5, xã Hàm Liêm

30 Nguyễn Thị Hảo 21/9/1969 Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ, xã Hàm Liêm

31 Nguyễn Tánh 01/01/1968 Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn 5, xã Hàm Liêm

32 Lê Văn Phái 25/4/1957 Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu phố Phú Thành, thị trấn Phú Long

33 Trần Võ Huỳnh Tín 01/11/1986 Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu phố Phú Trường, thị trấn Phú Long

34 Nguyễn Ngọc An  08/11/1964 Trưởng khu phố Phú Cường, thị trấn Phú Long

35 Nguyễn Ngọc Trung 20/11/1974 Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu Phố Phú An, thị trấn Phú Long

36 Đỗ Văn Trung  02/4/1960 Bí thư Chi bộ, khu Phố Phú Xuân, thị trấn Phú Long

37 Nguyễn Thanh Quang  10/3/1968 Trưởng khu phố Phú Thịnh, thị trấn Phú Long

38 Đỗ Nguyên Thạnh 11/11/1980 Bí thư Chi bộ khu phố Phú Thịnh, thị trấn Phú Long

39 Nguyễn Phước Nghĩa 16/3/1968 Trưởng khu phố Phú Xuân, thị trấn Phú Long

40 Châu Văn Thảo  11/01/1976 Trưởng khu phố Phú Mỹ, thị trấn Phú Long

41 Nguyễn Văn Hoàn 11/2/1979 Đại biểu HĐND, thôn La Dày, xã Đa Mi

42 Nguyễn Tấn Huy 04/10/1973 Bí thư Chi bộ thôn Đaguri , xã Đa Mi

43 Trần Văn Thế 24/4/1982 Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Đa Kim, thị trấn Đa Mi

44 Nguyễn Hữu Trí 06/04/1960 Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Đa Tro, thị trấn Đa Mi

45 Trần Văn Hòa 01/01/1972 Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Đa Tro, thị trấn Đa Mi

46 Nguyễn Văn Lang 01/01/1971 Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Liêm Bình, xã Hồng Liêm 

47 Nguyễn Lân 28/02/1957 Bí thư Chi bộ thôn Liêm Thái, xã Hồng Liêm

48 Võ Thị Kim Loan 01/01/1963 Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Liêm Thái, xã Hồng Liêm

49 Nguyễn Minh Nam 12/12/1973 Trưởng thôn Liêm Thuận, xã Hồng Liêm

50 Huỳnh Bình Nam 30/04/1975 Trưởng thôn Liêm Thái, xã Hồng Liêm

51 Lê Văn Phòng 01/01/1972 Bí thư Chi bộ thôn Liêm Hòa, xã Hồng Liêm

52 Lê Thanh Phụ 01/01/1964 Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Liêm Bình, xã Hồng Liêm 

53 Nguyễn Ngọc Sáu 01/01/1958 Bí thư Chi bộ thôn Liêm An, xã Hồng Liêm

54 La Quốc Tính 10/06/1976 Trưởng thôn Liêm Hòa, xã Hồng Liêm

55 Phạm Hồng Thịnh 29/06/1989 Tổ tự quản, thôn Liêm Bình, xã Hồng Liêm

56 Hồ Ngọc Hải 10/10/1964 Trưởng thôn Liêm An, xã Hồng Liêm
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57 Trần Văn Hiệp 05/10/1974 Giám đốc Hợp tác xã, xã Hồng Liêm

58 Lê Thái Lâm 12/3/1992 Trưởng thôn 3, xã La Dạ

59 Phạm Quang Vinh 16/11/1990 Đại biểu HĐND thôn 4, xã La Dạ

60 Trần Thị Kim Chiến 30/10/1968 Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Kim Bình, xã Hàm Thắng

61 Nguyễn Thị Hoa 03/01/1967 Trưởng thôn Kim Bình, xã Hàm Thắng

62 Huỳnh Ngọc Minh 05/8/1963 Bí thư Chi bộ thôn Kim Bình, xã Hàm Thắng

63 Trần Ngọc Linh 21/02/1976 Trưởng thôn Thắng Hiệp, xã Hàm Thắng

64 Trần Văn Ba 05/11/1961 Trưởng thôn Thắng Thuận, xã Hàm Thắng

65 Nguyễn Thanh Sỹ 15/4/1972 Chủ tịch Hội đồng quản trị quỹ tín dụng Hàm Thắng, xã Hàm Thắng

66 Nguyễn Thị Hoa 01/01/1971 Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Ung Chiếm, xã Hàm Thắng

67 Trương Tiến Vũ 01/01/1966 Trưởng thôn Kim Ngọc, xã Hàm Thắng

68 K’ Văn Nẻo 01/01/1984 Bí thư Chi bộ thôn 1, xã Đông Tiến

II

69 Võ Đình Lợi 15/10/1986 Phó Chủ tịch UBMTTQ, xã Đông Hà

70 Phạm Văn Nam 22/07/1972 Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh, xã Đông Hà

71 Trần Doãn Khải 18/05/1973 Trưởng thôn 2A, xã Đông Hà

72 Phạm Văn Đế 1972 Trưởng thôn Đông Hà, xã Đông Hà

73 Đào Minh Nguyên 12/10/1961 Trưởng thôn Nam Hà, xã Đông Hà

74 Trần Tất Hạp 21/03/1963 Đại biểu HĐND xã Đông Hà

75 Nguyễn Kiếm 27/04/1987 Trưởng thôn 2B, xã Đông Hà

76 Võ Văn Lợi 02/07/1967 Bí thư kiêm Trưởng thôn 4, xã Trà Tân

77 Nguyễn Văn Cường 05/06/1960 Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn 1A, xã Trà Tân

78 Nguyễn Thanh Dũng 18/08/1970 Bí thư kiêm Trưởng thôn 1A, xã Trà Tân

79 Thổ Đệ 01/01/1955 Trưởng Ban công tác Mặt trân thôn 4, xã Trà Tân

80 Chu Quang Đương 24/03/1974 Bí thư kiêm Trưởng thôn 1B, xã Trà Tân

81 Lê Thanh Hợi 22/11/1962 Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn 5, xã Trà Tân

82 Nguyễn Ngọc Lâm 10/02/1983 Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn 1B, xã Trà Tân

83 Nguyễn Thị Xuân Xuân 19/10/1988 Phó Chủ tịch UBMTTQ, xã Trà Tân

84 Nguyễn Văn Thể 08/06/1964 Bí thư kiêm Trưởng thôn 5, xã Trà Tân

85 Nguyễn Tuấn Hạnh 24/12/1968 Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, xã Tân Hà

Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh: 52 đ/c
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86 Phan Văn Huy 20/04/1990 Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 1, xã Tân Hà

87 Tạ Thị Nhanh 28/11/1987 Văn phòng - Tuyên giáo - Dân vận xã Tân Hà

88 Nguyễn Thị Nơi 01/4/1963 Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn 4, xã Tân Hà

89 Nguyễn Duy Thanh 02/03/1973 Phó Chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ Mẹ Vô Nhiễm, xã Tân Hà

90 Vũ Tiến Thành 19/02/1966 Trưởng thôn 2, xã Tân Hà

91 Lâm Văn Vinh 10/03/1965 Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 4, xã Tân Hà

92 Dương Thị Hạnh 08/10/1983 Giám đốc Qũy tín dụng nhân dân, xã Đức Hạnh

93 Cao văn Minh 20/10/1969 Cán bộ tổ chức Đảng ủy, xã Đức Hạnh

94 Võ Thị Anh Thư 20/10/1973 Phó Trưởng thôn 4, xã Đức Hạnh

95 Nguyễn Văn Vũ 02/06/1978 Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp, xã Đức Hạnh

96 Trần Vũ Như Linh 16/01/1995 Phó Bí thư Chi đoàn thôn 3, xã Đức Hạnh

97 Đỗ Quang 04/02/1967 Phó Bí thư Chi bộ thôn 3, xã Đức Hạnh

98 Võ Minh Hùng 04/07/1976 Thôn đội thôn 2, xã Đức Hạnh

99 Trần Ngọc Chiến 13/06/1981 Phó Chủ tịch UBMTTQVN, xã Đức Hạnh

100 Nguyễn Trọng Linh 01/01/1970 Phó Chủ tịch Hội Nông dân, xã Đức Hạnh

101 Phan Thị Thanh 28/10/1973 Mặt trận dân cư thôn 1, xã Đức Hạnh

102  Huỳnh Thiện Đức 18/03/1983 Giám đốc Quỹ Tín dụng, xã Sùng Nhơn

103 Lê Hữu Tấn Phong 29/07/1984 Cán bộ Tổ chức - Kiểm tra, xã Sùng Nhơn

104 Võ Thị Cát Tiên 11/7/1994 Phó Chủ tịch UBMTTQVN, xã Sùng Nhơn

105  Nguyễn Anh Tuấn 20/01/1986 Cán bộ Văn phòng - Tuyên giáo - Dân vận, xã Sùng Nhơn

106  Nguyễn Tuy Thuận 20/03/1974 Công an viên thôn 5, xã Sùng Nhơn

107  Nguyễn Ngọc Dũng 21/11/1984 Phó Chỉ huy Quân sự, xã Sùng Nhơn

108 Nguyễn Tuấn 30/12/1962 Trưởng thôn 1, xã Đa Kai

109 Trần Cường 20/02/1955 Phó Chủ tịch UBMTTQVN, xã Đa Kai

110 Đinh Thành Đạt 01/01/1996 Trưởng thôn 2, xã Đa Kai

111 Võ Sỹ Khương 02/11/1982 Trưởng thôn 3, xã Đa Kai

112 Trần Túc 10/10/1968 Trưởng thôn 4, xã Đa Kai

113 Trần Quang Tuởng 09/10/1955 Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn 4, xã Đa Kai

114 Ngô Quang Hợi 23/03/1972 Trưởng thôn 5, xã Đa Kai

115 Bùi Gia 23/05/1970 Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn 5, xã Đa Kai

116 Nguyễn Thanh Đĩnh 19/09/1952 Trưởng thôn 6, xã Đa Kai
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117 Trịnh Xuân Nhỉ 08/03/1952 Trưởng thôn 7, xã Đa Kai

118 Hoàng Đình Thọ 04/04/1968 Phó Trưởng thôn 8, xã Đa Kai

119 Đặng Thị Bơ 16/10/1964 Đại biểu HĐND thôn 11, xã Đa Kai

120 Trần Công Hội 26/12/1981 Trưởng thôn 10, xã Đa Kai

Tổng cộng: 120 đồng chí
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